
Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

BÁC SĨ

1 1 Linh Thu Hà 1991 Đồng Nai Bác sĩ Đa khoa
CC Ngoại ngữ không đạt chuẩn theo 

Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT

2 2 Hứa Thị Hiền 1991 Lạng Sơn Bác sĩ Đa khoa
CC Ngoại ngữ không đạt chuẩn theo 

Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT

3 3 Phạm Thị Hiền 1993 Thanh Hóa Bác sĩ Đa khoa

CC Ngoại ngữ không đạt chuẩn theo 

Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT, điểm 

TBC toàn khóa chưa được quy đổi ra 

thang điểm 10

4 4 Nguyễn Thị Phương Thùy 1993 Đồng Nai Bác sĩ Răng hàm mặt
CC Ngoại ngữ không đạt chuẩn theo 

Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT

5 5 Lâm Văn Triệu 1993 Thái Bình Bác sĩ Đa khoa

CC Ngoại ngữ, Tin học không đạt 

chuẩn theo Thông tư 01/2014/TT-

BGDĐT, TT 03/2014/TT-BTTTT

DƯỢC SĨ

6 1 Bùi Sỹ Tuệ 1991 Hà Tĩnh Dược Sĩ

CC Ngoại ngữ, Tin học không đạt 

chuẩn theo Thông tư 01/2014/TT-

BGDĐT, TT 03/2014/TT-BTTTT

ĐIỀU DƯỠNG

7 1 Vũ Đoàn Ngọc Diệp 1996 Đồng Nai Cao đẳng điều dưỡng Không có CC Ngoại ngữ

8 2 Phan Thị Dung 1994 Hà Tĩnh Cử nhân Điều dưỡng

CC Ngoại ngữ, Tin học không đạt 

chuẩn theo Thông tư TT 03/2014/TT-

BTTTT

9 3 Nguyễn Thị Thu Lụa 1995 Phú Yên Cao đẳng Điều dưỡng

CC Ngoại ngữ, Tin học không đạt 

chuẩn theo Thông tư 01/2014/TT-

BGDĐT, TT 03/2014/TT-BTTTT

10 4 Võ Thị Tuyết Nhị 1995 Đồng Nai Cao đẳng điều dưỡng

CC Ngoại ngữ không đạt chuẩn theo 

Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT, không 

có CC tin học
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11 5 Nguyễn Thị Kim Oanh 1995 Hải Dương Cao đẳng điều dưỡng Không có CC Ngoại ngữ

12 6 Trần Thị Thu Viền 1994 Bình Định Cao đẳng Điều dưỡng

CC Ngoại ngữ, Tin học không đạt 

chuẩn theo Thông tư 01/2014/TT-

BGDĐT, TT 03/2014/TT-BTTTT

KỸ THUẬT Y

13 1 Nguyễn Thị Lệ Quyên 1994 Bắc Ninh
Cao đẳng Vật lý trị 

liệu

CC Tin học không đạt chuẩn theo 

Thông tư TT 03/2014/TT-BTTTT

14 2 Nông Thị Thơ 1995 Cao Bằng
Cử nhân Xét nghiệm 

Y học

CC Tin học không đạt chuẩn theo 

Thông tư TT 03/2014/TT-BTTTT

KẾ TOÁN

15 1 Lê Thị Nga 1990 Hà Tĩnh Kế toán trung học

Không có CC Ngoại ngữ, CC Tin học 

không đạt chuẩn theo Thông tư TT 

03/2014/TT-BTTTT

16 2 Đinh Thanh Ngọc 1986 Đồng Nai Kế toán trung học Không có CC Ngoại ngữ, tin học

17 3 Tạ Thị Ngọc 1994 Quảng Bình Cử nhân Kế toán

CC Ngoại ngữ, Tin học không đạt 

chuẩn theo Thông tư 01/2014/TT-

BGDĐT, TT 03/2014/TT-BTTTT

18 4 Thái Thị Nữ 1993 Bình Định Kế toán trung học
CC Tin học không đạt chuẩn theo 

Thông tư TT 03/2014/TT-BTTTT

Nguyễn Ngọc Thi Nguyễn Thị Thúy Nga

Đồng Nai, ngày …….tháng ……năm 2018

NGƯỜI LẬP BẢNG TP. TỔ CHỨC CÁN BỘ


